
Phụ lục I 

Danh mục các Nghị quyết liên quan về phát triển kinh tế - xã hội miền núi đã ban 

hành và có hiệu lực thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2025  

(Kèm theo Nghị quyết số 37 /2021/NQ-HĐND ngày  08   /12/2021 của HĐND tỉnh về phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2022-2025) 
 

STT Nội dung 
Cơ quan  

chủ trì 

Nội dung/ 

lĩnh vực 

I Về đầu tư và hỗ trợ đầu tư hạ tầng   

1 

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 

HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên 

giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc 

phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2018 – 2025 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Xã biên giới 

2 

Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 

của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Khuyến 

khích ĐT 

NNNT 

3 

Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 

của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ 

khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2020 - 2030 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Khu xử lý 

chất thải 

4 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của 

HĐND tỉnh về đề án phát triển ứng dụng công nghệ 

thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2021 – 2025 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông  

CCTT và 

chuyển đổi 

số 

5 

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của 

HĐND tỉnh về đề án kiên cố hóa hệ thống đường 

huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa 

bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Giao 

thông vận tải 

Đường ĐH 

và GTNT 

6 

Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 

của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ thủy lợi 

nhỏ, thủy lợi nội dồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước 

giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Thủy lợi 

7 
Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của 

HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định 

dân cư miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

SX dân cư 

8 

Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 

của HĐND tỉnh về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ 

trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập 

trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.  

Sở Xây dựng Cấp nước 



2 

STT Nội dung 
Cơ quan  

chủ trì 

Nội dung/ 

lĩnh vực 

9 

Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 

của HĐND tỉnh về chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021-2025 

Sở Công 

Thương 
Cụm CN 

II Về hỗ trợ phát triển sản xuất    

1 

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 24/7/2019 

của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ 

trợ phát triển hoạt động Khoa học và Công nghệ trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 
KHCN 

2 

Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

của HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp 

tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Sở Nông 

nghiệp & 

PTNT 

Liên kết SX 

3 

Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của 

HĐND tỉnh về đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện 

miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2026 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Cấp giấy 

CNQSDĐ 

4 

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 

của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2021 - 2025  

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

OCOP 

5 

Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 

của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2021 - 2025 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
HTX 

6 

Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 

của HĐND tỉnh về quy định cơ chế hỗ trợ phát triển 

kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021 - 2025  

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

KT vườn 

KTTT 

6 

Nghị quyết số…/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về 

quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng 

tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2022-2025 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Quản lý, bảo 

vệ rừng 

III Các lĩnh vực khác   

1 

Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 

của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến 

khích đối với học sinh, giáo viên trường Trung học 

phổ thông chuyên và các trường Trung học phổ thông 

công lập, Phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Sở Giáo 

dục và Đào tạo, từ năm học 2021-2022 đến năm học 

2025 - 2026. 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Giáo dục 



3 

STT Nội dung 
Cơ quan  

chủ trì 

Nội dung/ 

lĩnh vực 

2 

Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 

của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ 

em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc 

thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 

2021 - 2026.  

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 
Giáo dục 

3 

Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của 

HĐND tỉnh về quy định khoảng cách, địa bàn; mức 

khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn 

đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Hỗ trợ học 

sinh vùng 

ĐBKK 

4 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của 

HĐND tỉnh về hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh 

ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2023 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

CNTT 

5 

Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 

của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ xây dựng 

chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021 - 2025  

Sở Xây dựng 
Phòng tránh 

thiên tai  
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